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Số:           /QĐ-SGDĐT      Quảng Ninh, ngày         tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về Đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg 
ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Thông tư số 27/2023/TT - 
BGDĐT ngày 28/12/203 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách 
giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục 
sách giáo khoa và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 758/QĐ-UBND 
ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành tiêu chí lựa chọn 
sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thẩm định hồ 
sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học và tổng hợp danh mục sách giáo khoa được 
các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn sử dụng từ năm học 2025-2026;

Căn cứ Báo cáo số 611/BC-SGDĐT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo và tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục 
tiểu học lựa chọn sử dụng từ năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này bổ sung Danh mục sách giáo 
khoa cấp tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh từ năm học 2025-2026.
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Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lí thông báo danh mục sách 

giáo khoa đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng; thông báo công khai 
danh mục sách giáo khoa được cơ sở lựa chọn; hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa 
theo quy định.

2. Tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa cấp 
tiểu học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn (bao gồm các cơ sở giáo dục trực thuộc 
Sở Giáo dục và Đào tạo).

3. Tổng hợp báo cáo các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo 
khoa đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với Danh mục sách giáo khoa 
bổ sung cấp tiểu học (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục
1. Kịp thời thông báo danh mục sách giáo khoa đã được Sở Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt sử dụng đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.
2. Hiệu trưởng ban hành văn bản thông báo công khai danh mục sách giáo 

khoa lựa chọn sử dụng tại đơn vị theo quy định.
3. Báo cáo bằng văn bản danh mục sách giáo khoa nhà trường sử dụng theo 

phân cấp quản lí.
4. Quản lí sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong quá trình dạy học; hướng 

dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định.
5. Hằng năm tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo 

khoa của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh (nếu có).
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng các Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Trường Đại học Hạ Long;
- Các trường THPT có cấp tiểu học;
- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy
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DANH MỤC
Sách giáo khoa cấp tiểu học bổ sung

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số               /QĐ-SGDĐT ngày        /4/2025                          

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Tên sách Tác giả Nhà             
xuất bản

Quyết định 
phê duyệt 

của                     
Bộ GDĐT

1
Tiếng

Trung Quốc 3

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Phước Lộc (Chủ 
biên), Trần Thị Kim Loan, 
Vương Quế Thu, Nguyễn Thị 
Thanh Thuý.

Giáo dục
Việt Nam

Quyết định số 
4119/QĐ-
BGDĐT ngày 
01/12/2023 

2
Tiếng Anh 3
(Wonderful 

World)

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 
biên), Nguyễn Mai Phương, 
Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng 
Anh, Trần Thị Anh Thư.

Đại học
Sư phạm

Quyết định số 
438/QĐ-
BGDĐT ngày 
28/01/2022 

3 Mĩ thuật 5

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Giáo dục
Việt Nam

Quyết định số 
4119/QĐ-
BGDĐT ngày 
01/12/2023 

4 Tiếng Pháp 5

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ 
Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 
Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, 
Hoàng Thị Hồng Lê, Nguyễn 
Việt Quang.

Giáo dục
Việt Nam

Quyết định số 
664/QĐ-
BGDĐT ngày 
13/3/2025 

Danh mục có 04 sách giáo khoa./.
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